TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN

DANH SÁCH HỌC SINH ĐĂNG KÍ DỰ THI và KẾT QUẢ
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI OLYMPIC TOÁN	( vòng trường)
NĂM HỌC: 2019 – 2020
			

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	ĐIỂM BÀI THI
	GHI CHÚ

	1
	Lưu Huy Minh Quang
	8A1
	
	VẮNG

	2
	Đỗ Khánh Ngọc
	8A1
	4,0
	

	3
	Phan Gia Bảo
	8A2
	2,0
	

	4
	Phan Anh Khoa
	8A2
	2,0
	

	5
	Đỗ Hoàng Tú Linh
	8A2
	1,75
	

	6
	Hồ Trương Đông Nghi
	8A2
	0,5
	

	7
	Nguyễn Trọng Nhân
	8A2
	3,5
	

	8
	Lê Hoàng Phúc
	8A2
	2,0
	

	9
	Nguyễn Thành Vương Phú Quang
	8A2
	2,25
	

	10
	Nguyễn Đỗ Mai Thanh
	8A2
	0,5
	

	11
	Lê Nhật Trường
	8A2
	6,75
	

	12
	Nguyễn Hoài Anh
	8A5
	
	VẮNG

	13
	Trần Ngọc Minh Đăng
	8A6
	2,25
	

	14
	Phan Nguyễn Anh Hoàng
	8A6
	
	VẮNG

	15
	Nguyễn Bùi Hoàng Nam
	8A6
	2,75
	

	16
	Hoàng Thị Bảo Phúc
	8A6
	4,25
	

	17
	Tô Hoàng Phúc
	8A6
	3,5
	

	18
	Trương Xuân Thành
	8A6
	1,0
	

	19
	Lê Tiến Phát
	8A11
	1,5
	

	20
	Nguyễn Thùy Dương
	8A11
	6,0
	

	21
	Nguyễn Thái Đăng Khoa
	8A11
	3,75
	

	22
	Lê Ngọc Phương Thảo
	8A11
	7,0
	

	23
	Nguyễn Vũ Quốc Trung
	8A9
	3.0
	

	24
	Đào Vũ Hưng
	8A9
	6,5
	

	25
	Nguyễn Tuấn Hiệp
	8A9
	8,25
	

	26
	Nguyễn Đức Huy
	8A9
	5,5
	

	27
	Nguyễn Thành Đạt
	8A9
	8,25
	

	28
	Nguyễn Duy Khang
	8A9
	4,0
	

	29
	Phạm Quang Thịnh
	8A9
	7,75
	

	30
	Vũ Thị Thu Ngân
	8A9
	5,75
	

	31
	Nguyễn Bá Đăng Khoa
	8A9
	5,25
	

	32
	Ngô Đặng Vàng Kim
	8A9
	8,5
	

	33
	Võ Phạm Hoàng Oanh
	8A9
	
	VẮNG

	34
	NguyỄN Sơn Thanh Ngân
	8A7
	1,5
	

	35
	Nguyễn Đắc An
	8A10
	3,75
	

	36
	Nguyễn Lê Xuân An             
	8A10
	
	VẮNG

	37
	Nguyễn Thế An                     
	8A10
	5,75
	

	38
	Hồ Bảo Châu                         
	8A10
	
	VẮNG

	39
	Huỳnh Liên Hoa                    
	8A10
	
	VẮNG

	40
	Trần Dung Hoàng                  
	8A10
	
	VẮNG

	41
	Vương Gia Kiệt                     
	8A10
	4,5
	

	42
	Trần Ngọc Long               
	8A10
	3,75
	

	43
	Phạm Ngọc Bảo Ngân           
	8A10
	
	VẮNG

	44
	Phạm Quỳnh Phương          
	8A10
	
	VẮNG

	45
	Tạ Bích Phượng                   
	8A10
	4,0
	

	46
	Hoàng Minh Quang             
	8A10
	
	VẮNG

	47
	Trương Lê Trúc Quỳnh        
	8A10
	
	VẮNG

	48
	Dương Thanh Thảo              
	8A10
	
	VẮNG

	49
	Đào Quang Thịnh                 
	8A10
	7,5
	

	50
	Lý Ngọc Bảo Trân                
	8A10
	
	VẮNG

	51
	Nguyễn Minh Triết               
	8A10
	5,0
	

	52
	Lê Như Uyên                
	8A10
	
	VẮNG

	53
	Nguyễn Mạnh Gia Bảo
	8A8
	
	VẮNG

	54
	Ông Nhu Bình
	8A8
	4,75
	

	55
	Trần Nguyễn Thuận Bình
	8A8
	4,25
	

	56
	Lương Khải  
	8A8
	
	VẮNG

	57
	Vũ Thành Nhân             
	8A8
	5,25
	

	58
	Trần Minh Phương
	8A8
	
	VẮNG

	59
	Cao Quế Trâm
	8A8
	
	VẮNG

	60
	Nguyễn Huỳnh Lâm Vương
	8A8
	
	VẮNG

	61
	Nguyễn Hoàng Triều
	8A8
	
	VẮNG

	62
	Huỳnh Ngọc Thiện Quyên
	8A8
	1,5
	

	63
	Trần Ngọc Như Quỳnh
	8A8
	4,75
	



Tổng cộng danh sách  đăng ký có: 63 học sinh.
Có 42 học sinh dự thi












TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN

DANH SÁCH ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI OLYMPIC ( vòng trường )
           MÔN: TOÁN
NĂM HỌC: 2019 – 2020
				
I. TẠO NGUỒN ( TỰ NHIÊN)

	STT
	Họ và tên HS
	Lớp
	Điểm

	01
	Ngô Đặng Vàng Kim
	8A9
	8.5

	02
	Nguyễn Thành Đạt
	8A9
	8.25

	03
	Nguyễn Tuấn Hiệp
	8A9
	8.25

	04
	Phạm Quang Thịnh
	8A9
	7.75

	05
	Đào Quang Thịnh
	8A10
	7.5

	06
	Đào Vũ Hưng
	8A9
	6.5

	07
	Nguyễn Thế An
	8A10
	5.75

	08
	Vũ Thị Thu Ngân
	8A9
	5.75

	09
	Nguyễn Đức Huy
	8A9
	5.5

	10
	Nguyễn Bá Đăng Khoa
	8A9
	5,25

	11
	Nguyễn Minh Triết
	8A10
	5.0

	12
	Vương Gia Kiệt
	8A10
	4.5



II.TẠO NGUỒN ( XÃ HỘI) + ĐẠI TRÀ

	STT
	Họ và tên HS
	Lớp
	Điểm

	01
	Lê Ngọc Phương Thảo
	8A11
	7.0

	02
	Lê Nhật Trường
	8A2
	6.75

	03
	Nguyễn Thùy Dương
	8A11
	6.0

	04
	Vũ Thành Nhân
	8A8
	5.25

	05
	Ông Nhu Bình
	8A8
	4.75

	06
	Trần Ngọc Như Quỳnh
	8A8
	4.75




[bookmark: _GoBack]Danh sách có 18 học sinh ./.
